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Câu 1. (3,0 điểm)
	Phân tích ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam như thế nào?
Câu 2. (3,0 điểm) 
Khái quát những chiến thắng quan trọng của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Từ đó rút ra vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
Câu 3. (2,5 điểm) 
Trình bày điều kiện và biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp Đại Việt. Theo em, quan điểm “trọng nông, ức thương” ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia Đại Việt như thế nào?
Câu 4. (2,5 điểm) 
Trên cơ sở trình bày nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng (1830 - 1832), anh/chị hãy rút ra những kinh nghiệm cho cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
Câu 5. (3,0 điểm)
	Bằng những hiểu biết về phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX, Anh/chị hãy làm rõ tính yêu nước và tính nhân dân của phong trào.
Câu 6. (3,0 điểm)
	Hãy làm rõ tính chất thuộc địa nửa phong kiến của nền kinh tế xã hội Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp.
Câu 7. (3,0 điểm) 
Trên cơ sở trình bày những hoạt động của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX, hãy đánh giá những đóng góp của ông với phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam.
......................HẾT................
GV ra đề: Nguyễn Thị Minh Thủy
SĐT: 0984.311.665




	SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
HƯỚNG DẪN CHẤM


	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
LẦN THỨ XIV, NĂM 2023

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ 10



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam trong như thế nào?
	3,0

	
	* Phân tích ý nghĩa lịch sử
	

	
	    Đối với nước Nga: 
	

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước: xóa bỏ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga, thành lập chính quyền Xô viết…
	
0,25

	
	- Thay đổi số phận hàng triệu con người: đưa nhân dân lao động được giải phóng và đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
	0,25

	
	    Đối với thế giới: 
	

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi tiến trình lịch sử và cục diện thế giới…
	0,25

	
	- Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với chủ nghĩa tư bản.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga cổ vũ mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới, mở ra con đường giải phóng cho giai cấp công nhân và các dân tộc thuộc địa.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Mười Nga làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
	0,25

	
	* Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam
	

	
	- Cổ vũ, động viên nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc…
	0,25

	
	- Mở ra một hướng đi mới, một con đường mới – con đường cách mạng vô sản cho nhân dân Việt Nam, được Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận và truyền bá về nước…
	0,25

	
	+ Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin”, từ đó Người lựa chọn con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam – con đường cách mạng vô sản…
	0,25

	
	+ Từ năm 1921-1930: Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào phong trào công nhân và phong trào cách mạng Việt Nam… đưa tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt của phông trào cách mạng Việt Nam và là sự chuẩn bị đầu tiên cho những thắng lợi nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam…
	0,25

	
	+ Để lại bài học về kết hợp đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945.
	0,25

	
	- Gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu cho cách mạng Việt Nam…
	0,25

	2
	Khái quát những chiến thắng quan trọng của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Từ đó rút ra vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
	3,0

	
	 * Những chiến thắng quan trọng của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) và ý nghĩa:
	

	
	- Chiến thắng Matxcơva (cuối năm 1941 đến mùa hè năm 1942): Cuối năm 1941 quân Đức mở cuộc tấn công mãnh liệt vào Matxcơva nhưng bị Hồng quân Liên Xô bẻ gãy. Tháng 12/1941, Hồng quân Liên Xô do tướng Giu-cốp chỉ huy làm nên chiến thắng Matxcơva, đẩy lùi quân Đức khỏi cửa ngõ thủ đô hàng trăm kilomét.
	0,25

	
	 Chiến thắng Matxcơva đã đánh thiệt hại nặng nề đạo quân trung tâm của Đức, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức. Quân Đức phải chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía nam.
	0,25

	
	- Chiến thắng Xtalingrat (19/11/1942 đến 2/2/1943): Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức gồm 33 vạn quân do thống chế Phôn Pao lút chỉ huy…
	0,25

	
	 Chiến thắng đã tạo nên bước ngoặt, làm xoay chuyển tình thế của chiến tranh, làm rung chuyển tận gốc bộ máy chiến tranh của phát xít Đức. Từ đây, ưu thế chuyển từ phe Trục phát xít sang phe Đồng minh. Phát xít Đức chuyển sang thế phòng ngự, Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận.
	0,25

	
	- Trận tấn công Béc - lin (16/ 4/1945 đến 2/5/1945): Hồng quân Liên Xô bắt đầu mở cuộc tấn công Béc-lin, đập tan sự kháng cự của hơn 1 triệu quân Đức. Ngày 30/4/1945, lá cờ đỏ búa liềm của Hồng quân Liên Xô được cắm trên nóc tòa nhà quốc hội Đức. Hitle tự sát dưới hầm chỉ huy. Ngày 9/5/1945 Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu.
	0,25

	
	 Chiến thắng Béc-lin là đòn quyết định cuối cùng tiêu diệt phát xít Đức, buộc chính phủ mới của Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. 
	0,25

	
	- Chiến thắng đạo quân Quan Đông của Nhật (8-1945): Thực hiện cam kết trong hội nghị Ianta, ngày 6/8/1945 Liên Xô tuyên chiến với Nhật, sau đó đánh tan đạo quân Quan Đông – đạo quân chủ lực của quân đội Nhật tại đông bắc Trung Quốc. 
	0,25

	
	 Góp phần quan trọng buộc quân phiệt Nhật kí hiệp ước đầu hàng đồng minh không điều kiện (15-8-1945), kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. 
	0,25

	
	* Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:
	

	
	- Là trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình, độc lập, tư do cho các dân tộc trên thế giới nói chung và chủ nghĩa xã hội Xô Viết nói riêng.
	0,25

	
	- Tập hợp được các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít, tham gia thành lập khối Đồng minh chống phát xít bảo vệ hòa bình an ninh thế giới.
	0,25

	
	- Tham gia chống Nhật, đánh tan đội quân Quan Đông, góp phần quan trọng buộc phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
	0,25

	
	 Liên Xô giữ vai trò quan trọng đi đầu, một lực lượng chủ chốt góp phần quyết định thắng lợi trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
	0,25

	3
	Trình bày điều kiện và biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV. Theo em, quan điểm “trọng nông, ức thương” ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia Đại Việt như thế nào?
	2,5

	
	* Điều kiện phát triển thương nghiệp:
	

	
	- Thủ công nghiệp và nông nghiệp phát triển.
	0,25

	
	- Chính sách của nhà nước.
	0,25

	
	- Do vị trí địa lí thuận lợi, từ sau phát kiến địa lí, ngoại thương có điều kiện phát triển.
	0,25

	
	* Biểu hiện phát triển thương nghiệp
	

	
	- Nội thương: Chợ làng, chợ huyện hình thành và phát triển mạnh, hoạt động buôn bán giữa các làng và các vùng diễn ra nhộn nhịp…Kinh đô Thăng Long là trung tâm buôn bán sầm uất thời Lý, Trần, Lê sơ.
	0,5

	
	- Ngoại thương: Buôn bán với người nước ngoài (Gia-va, Xiêm, Ấn Độ, Trung Hoa…) bước đầu phát triển với nhiều mặt hàng phong phú... góp phần mở rộng thị trường trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh của các đô thị.
	0,5

	
	* Quan điểm “trọng nông, ức thương” ảnh hưởng…
	

	
	- “trọng nông”: Các triều đại đều chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp…
	0,25

	
	- “ức thương”: Một số triều đại hạn chế sự phát triển thương nghiệp…
	0,25

	
	- Quan điểm trên ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Nho giáo, dẫn đến những hạn chế trong phát triển kinh tế: lạc hậu, nghèo nàn…
	0,25

	4
	Trên cơ sở trình bày nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng (1830 - 1832), anh/chị hãy rút ra những kinh nghiệm cho cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
	2,5

	
	* Trình bày nội dung cảu cách hành chính của vua Minh Mạng (1830 – 1832)
	

	
	- Bối cảnh lịch sử: 
	

	
	+ Khái quát tình hình vương quốc Đại Nam trước khi tiến hành cải cách….
	0,25

	
	+ Yêu cầu phải tiến hành cải cách để củng cố chế độ chuyên chế trung ương tập quyền…
	0,25

	
	- Nội dung cải cách của vua Minh Mạng: 
	

	
	+ Ở trung ương: Tổ chức lại lục bộ, các cơ quan chuyên trách… 
	0,25

	
	+ Ở địa phương: Xóa bỏ tổng, trấn; thành lập 31 tỉnh thành và phủ Thừa Thiên…
	0,25

	
	+ Ở miền núi: Tiếp tục dựa vào tầng lớp lang đạo, phìa đạo để quản lý đất đai, thu thuế….
	0,25

	
	- Đánh giá ảnh hưởng cải cách của vua Minh Mạng đối với vương quốc Đại Nam trên các phương diện: Chính trị, kinh tế, xã hội…
	0,25

	
	* Rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
	

	
	- Cải cách phải triệt để, đúng lúc, giải quyết đúng yêu cầu lịch sử… 
	0,25

	
	- Tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương…
	0,25

	
	- Lựa chọn nhân tài tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước…
	0,25

	
	- Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước liêm chính của dân, do dân, vì dân…
	0,25

	5
	Bằng những hiểu biết về phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX, Anh/chị hãy làm rõ tính yêu nước và tính nhân dân của phong trào.
	3,0

	
	*  Tính yêu nước:
	

	
	- Phong trào Cần Vương là sự tiếp nối phong trào yêu nước trước đó (1858 – 1884) và truyền thống yêu nước của dân tộc, có giá trị kế thừa và nâng cao.
	0,5

	
	- Phong trào Cần Vương đã diễn ra liên tục, mạnh mẽ, cuộc khởi nghĩa này bị đàn áp, cuộc khởi nghĩa khác lại bùng nổ, nhiều sĩ phu đã chiến đấu và hi sinh oanh liệt. Mặc dù thiếu một tổ chức chỉ huy thống nhất nhưng các sĩ phu của phong trào Cần Vương đã tự động liên hệ và phối hợp với nhau để chống giặc.
	0,5

	
	 Điều đó thể hiện tính chất nổi bật của phong trào yêu nước chính nghĩa.
	0,5

	
	* Tính nhân dân:
	

	
	- Mục tiêu: đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc chính là giành lại độc lập tự do cho nhân dân.
	0,5

	
	- Lực lượng: ngoài 2 lực lượng chính là nông dân vầ sĩ phu yêu nước, phong trào Cần Vương còn quy tụ được đông đảo các tần lớp nhân dân trong đó có cả các dân tộc ít người.
	0,5

	
	- Lãnh đạo: ngoài các sĩ phu yêu nước xuất thân từ quan lại cấp cao yêu nước thì trong hàng ngũ lãnh đạo của phong trào Cần Vương còn có nhiều nhân vật xuất thân từ các tầng lớp nhân dân bình thường như: quan lại cấp thấp, quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc 
	0,5

	6
	Hãy làm rõ tính chất thuộc địa nửa phong kiến của nền kinh tế xã hội Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp.
	3,0

	
	* Khái quát: 
	

	
	- Khái niệm: Thuộc địa, nửa phong kiến thực chất là một nước thuộc địa nhưng chế độ phong kiến vẫn được duy trì làm tay sai cho thực dân trong việc áp bức bóc lột nhân dân.
	0,5

	
	- Với các hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, thực dân Pháp đã thiết lập ở Việt Nam bộ máy cai trị thuộc địa nửa phong kiến; tiếp theo đó, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã từng bước thiết lập tính chất thuộc địa nửa phong kiến đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam.
	0,5

	
	* Tính chất thuộc địa nửa phong kiến của nền kinh tế:
	

	
	- Tính chất thuộc địa: Khai thác thuộc địa làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập với những ngành nghề mới, đặc biệt là công nghiệp, thương nghiệp tư bản chủ nghĩa…
	0,5

	
	- Tính chất phong kiến: Chế độ thuộc địa vẫn duy trì nền nông nghiệp lạc hậu…
	0,5

	
	* Tính chất thuộc địa nửa phong kiến của xã hội Việt Nam:
	

	
	- Tính chất thuộc địa: Xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp mới do ảnh hưởng của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản.
	0,5

	
	- Tính chất phong kiến: Giai cấp địa chủ phong kiến vẫn được duy trì, trong đó bộ phận đại địa chủ phân hóa mạnh mẽ trở thành tay sai của thực dân.
	0,5

	7
	Trên cơ sở trình bày những hoạt động của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX, hãy đánh giá những đóng góp của ông với phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam.
	3,0

	
	a. Trình bày những hoạt động của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX
	

	
	Khái quát về Phan Bội Châu: Là sĩ phu nổi tiếng đất Nghệ An và là lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX…
	0,25

	
	Hoạt động tiêu biểu:
	

	
	- 1904, Phan Bội Châu cùng một số nhà yêu nước thành lập Hội Duy tân nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. 
	0,5

	
	- Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du đưa thanh thiếu niên sang học tập ở Nhật Bản để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 1908, thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật đàn áp phong trào. 1909, Phong trào Đông du kết thúc. Hội Duy tân ngừng hoạt động. 
	0,25

	
	- 1911, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội (1912) nhằm: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà dân quốc Việt Nam. Việt Nam Quang phục hội tổ chức một số cuộc bạo động lẻ tẻ, khuấy động dư luận trong và ngoài nước…
	0,5

	
	- 1913, Phan Bội Châu bị bắt và bị giam tại Quảng Đông (Trung Quốc)… Hoạt động của Phan Bội Châu và Việt Nam Quang phục hội bị hạn chế.
	0,25

	
	b. Đánh giá đóng góp của Phan Bội Châu
	

	
	- Các tác phẩm thơ văn yêu nước của Phan Bội Châu góp phần thức tỉnh các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
	0,25

	
	- Góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
	0,25

	
	- Hạn chế tác hại của tư tưởng cải lương (ít nhiều đang nảy nở trong phong trào cách mạng Việt Nam) 
	0,25

	
	- Góp phần khảo nghiệm một con đường cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
	0,25

	
	- Để lại những bài học kinh nghiệm quí báu, đặc biệt là cho quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc: bài học về vấn đề xác định kẻ thù, phương pháp, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế…
	0,25



--------------------------Hết--------------------------
